
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,850,936,780

9/1/2024 Chị ADTB CMTX T9 500,000              3,851,436,780

9/1/2024 Chị Kim Thoa ủng hộ KTX 500,000              3,851,936,780

9/3/2024 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000              3,852,436,780

9/3/2024 Tiền bán phiếu ngày 03/9/24 phát bánh mì miễn phí 3,852,436,780

9/4/2024 Lãi STK 13T 96,791,793         3,949,228,573

9/4/2024 Chị Pham Chau Linh ủng hộ KTX 2,000,000           3,951,228,573

9/4/2024 Chị Doit  T9 1,000,000           3,952,228,573

9/4/2024 Chị To Hien Trinh T9 500,000              3,952,728,573

9/4/2024 Chị Kim Quyên (Q11) 100,000              3,952,828,573

9/4/2024 Chị Thiên Vân 500,000              3,953,328,573

9/5/2024 Anh Phan Ngọc Tứ (Q4) 5,000,000           3,958,328,573

9/5/2024 Chị Dung (Pháp) 1,000,000           3,959,328,573

9/5/2024 Chị Tâm (Pháp) 1,000,000           3,960,328,573

9/5/2024 MTQ ẩn danh 500,000              3,960,828,573

9/5/2024 Chị KLHuong  T9 200,000              3,961,028,573

9/5/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/9/24 (277 phiếu) 554,000              3,961,582,573

9/5/2024 Chi phí ngày 05/09/2024 100,000               3,961,482,573

9/6/2024 Chi phí ngày 06/09/2024 1,058,636            3,960,423,937

9/7/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/9/24 (238 phiếu) 476,000              3,960,899,937

9/7/2024 Chi phí ngày 07/09/2024 840,000               3,960,059,937

9/8/2024 Chị Thuận 500,000              3,960,559,937

9/10/2024 Chú Tự (Q10) 500,000              3,961,059,937

9/10/2024 Chị Băng Tâm (Q10) 200,000              3,961,259,937

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 09/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 09/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn

9/10/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/9/24 (285 phiếu) 570,000              3,961,829,937

9/10/2024 Chi phí ngày 10/09/2024 250,000               3,961,579,937

9/11/2024 Chi phí ngày 11/09/2024 1,920,000            3,959,659,937

9/12/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/9/24 (279 phiếu) 558,000              3,960,217,937

9/12/2024 Chi phí ngày 12/09/2024 1,812,900            3,958,405,037

9/14/2024 Anh Trần Gia Kiệt (Q10) 2,000,000           3,960,405,037

9/14/2024 Anh Le Nhut Quang 8,000                  3,960,413,037

9/14/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/9/24 (285 phiếu) 570,000              3,960,983,037

9/14/2024 Chi phí ngày 14/09/2024 1,050,000            3,959,933,037

9/16/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) 2,000,000           3,961,933,037

9/16/2024 Chị Ngọc (Q10) 1,000,000           3,962,933,037

9/16/2024 Chị Hao Pham 1,640,248           3,964,573,285

9/17/2024 Co Jennifer Nguyen 1,000,000           3,965,573,285

9/17/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/9/24 (244 phiếu) 488,000              3,966,061,285

9/17/2024 Chi phí ngày 17/09/2024 752,000               3,965,309,285

9/18/2024 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) 500,000              3,965,809,285

9/18/2024 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) 200,000              3,966,009,285

9/18/2024 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) 200,000              3,966,209,285

9/18/2024 Em Bích Liên (Q12) 100,000              3,966,309,285

9/18/2024 Chi phí ngày 18/09/2024 800,000               3,965,509,285

9/19/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/9/24 (286 phiếu) 572,000              3,966,081,285

9/19/2024 Chi phí ngày 19/09/2024 31,060,000          3,935,021,285

9/20/2024 Chi phí ngày 20/09/2024 240,000               3,934,781,285

9/21/2024 Anh Nguyen Tan Trong 500,000              3,935,281,285

9/21/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/9/24 (250 phiếu) 500,000              3,935,781,285

9/21/2024 Chi phí ngày 21/09/2024 1,050,000            3,934,731,285

9/23/2024 Chị Đặng Lệ Quyên (Bình Chánh) 1,000,000           3,935,731,285

9/24/2024 Cô Tammy To 4,000,000           3,939,731,285

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

9/24/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/9/24 (290 phiếu) 580,000              3,940,311,285

9/24/2024 Chi phí ngày 24/09/2024 1,890,000            3,938,421,285

9/25/2024 Lãi T9 ATM 9,930                  3,938,431,215

9/25/2024 Chi phí ngày 25/09/2024 1,813,500            3,936,617,715

9/26/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/9/24 (236 phiếu) 472,000              3,937,089,715

9/26/2024 Chi phí ngày 26/09/2024 440,000               3,936,649,715

9/28/2024 Chị Trung Ngan 2,500,000           3,939,149,715

9/28/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/9/24 (271 phiếu) 542,000              3,939,691,715

9/28/2024 Chi phí ngày 28/09/2024 14,930,000          3,924,761,715

9/29/2024 MTQ có số GD 615834.290924.110014 500,000              3,925,261,715

9/30/2024 Anh Phát (Q10) 2,000,000           3,927,261,715

9/30/2024 Chị Xuan Mai 500,000              3,927,761,715

9/30/2024 Chi phí ngày 30/09/2024 4,659,000            3,923,102,715

136,831,971     64,666,036        3,923,102,715

Thu Chi Tồn
3,850,936,780

9,930                     
2,200,000              

128,740,041          
5,882,000              

64,666,036         
136,831,971        64,666,036       3,923,102,715

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
9/5/2024 Chuối kg 100,000

100,000
9/6/2024 Tiền điện T8/2024 tháng 1 638,636 638,636

Tiền bán phiếu ( 2,941 phiếu)

Tổng 

Chi tiết

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX

Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 09/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 09/2024

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
9/6/2024 Thịt xay (bổ sung cùa ngày 31/8/24) kg 6 70,000 420,000

1,058,636
9/7/2024 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

Chuối kg 200,000
840,000

9/10/2024 Chuối kg 250,000
250,000

9/11/2024 Cá basa cắt khúc kg 40 48,000 1,920,000
1,920,000

9/12/2024 Chuối kg 250,000
Cà chua kg 10 17,000 170,000
Tiền nước T9 tháng 1 702,900 702,900
Phí Internet quán cơm T8 tháng 1 660,000 660,000
Phí ĐT bàn quán cơm T8 tháng 1 30,000 30,000

1,812,900
9/14/2024 Chuối kg 250,000

Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000
1,050,000

9/17/2024 Hành lá kg 1 25,000 25,000
Chuối kg 250,000
Banner quán cơm tấm 4 477,000

752,000
9/18/2024 Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
800,000

9/19/2024 Hỗ trợ quán cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000
Thịt xay kg 8 70,000 560,000
Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
Hộp đựng cơm cây 1 35,000 35,000
Bao 30 kg 1 35,000 35,000
Chuối kg 250,000

31,060,000
9/20/2024 Phí VS T9 tháng 1 240,000 240,000

240,000
9/21/2024 Chuối kg 250,000

Bánh ướt kg 50 16,000 800,000
1,050,000

9/24/2024 Chuối kg 250,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
9/24/2024 Phí vc gạo SG- Cần Thơ lượt 1 1,000,000 1,000,000

Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
1,890,000

9/25/2024 Cá ngừ bông kg 40.3 45,000 1,813,500
1,813,500

9/26/2024 Chuối kg 250,000
Cà chua kg 10 17,000 170,000
Rau nêm kg 20,000

440,000
9/28/2024 Chuối kg 100,000

Sả xay kg 2 15,000 30,000
Chi lương tháng 9/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T9/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 6 120,000 720,000
Chi lương  Ngọc Phương công nhật 9 120,000 1,080,000

14,930,000
9/30/2024 Gas 45kg bình 3 4,019,000

Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000
Chả cá basa hấp kg 5 32,000 160,000

4,659,000
64,666,036

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 08

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG


